
TT Ngày sinh
Giới 

tính

Mã 

vị trí
Số báo danh Trường đào tạo

I

A

1 Nguyễn Việt Hà 26/01/1989 Nữ 2 Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

2 Lê Huyền Trang 27/07/1992 Nữ 2 Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

3 Nguyễn Bảo Vi 12/05/1990 Nữ 2 Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

4 Phan Thị Hải Hòa 21/02/1992 Nữ 2 Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

5 Đỗ Thị Hải 20/04/1992 Nữ 2 Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

B

1 Nguyễn Thọ Thiện 18/06/1993 Nam 1 C6NH-110 Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

2 Trần Tiến Thành 27/03/1993 Nam 1 C6NH-100 Học Viện Ngân Hàng

II

A

1 Nguyễn Thị Oanh Kiều 04/09/1993 Nữ 2 Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

2 Đoàn Ái Nhi 12/10/1994 Nữ 2 Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

3 Trần Văn Nghiệp 20/01/1994 Nam 4
Đại học Công nghệ thông tin - 

Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh

4 Cao Văn Nguyên 30/07/1995 Nam 4 Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn Thông

B

1 Bùi Minh Tuấn 29/02/1992 Nam 1 C6NH-138 Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

2 Phan Thị Thùy Trang 20/04/1995 Nữ 2 C6NH-128 Học Viện Ngân Hàng

3 Tống Thị Tường Vy 17/08/1995 Nữ 2 C6NH-151 Đại Học Nha Trang

III

A

1 Nguyễn Thị Hà Giang 21/08/1995 Nữ 2 Đại học Đà Nẵng 

2 Nguyễn Kim Hồng Vân 18/10/1995 Nữ 3
Đại học Kinh Tế - Luật, Đại học quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh

3 Đặng Duy Tân 26/03/1989 Nam 4 Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP Hồ Chí Minh

B

1 Lê Nguyễn An Thi 25/03/1989 Nam 1 C6NH-107 Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

2 Phạm Viết Hùng 10/06/1989 Nam 1 C6NH-029 Đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh

3 Nguyễn Thị Hương 12/10/1990 Nữ 2 C6NH-033 Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

4 Huỳnh Thị Ngọc Huyền 14/07/1994 Nữ 2 C6NH-038 Đại học Tài chính Marketing

5 Đào Thị Hải 19/05/1992 Nữ 2 C6NH-023 Đại học Sài Gòn

 Họ và tên

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CỤM 6

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

CHI NHÁNH TỈNH KON TUM

DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN - NĂM 2018

TẠI CỤM 6 - LÂM ĐỒNG

CHI NHÁNH ĐÔNG GIA LAI

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển



TT Ngày sinh
Giới 

tính

Mã 

vị trí
Số báo danh Trường đào tạo Họ và tên

6 Ngô Thị Thảo 16/06/1994 Nữ 2 C6NH-103 Đại học Quy Nhơn

7 Nguyễn Thị Bích Kiều 24/03/1993 Nữ 2 C6NH-042 Đại học Quy Nhơn

8 Phạm Thị Kim Oanh 25/05/1991 Nữ 2 C6NH-077 Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

IV

A

1 Nguyễn Thị Ngọc Lan 19/05/1989 Nữ 2 Đại học Ngoại thương

2 Nguyễn Thị Hoài Linh 28/04/1995 Nữ 2 Đại học Ngoại thương

3 Nguyễn Thị Thùy Trang 31/08/1992 Nữ 2 Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

4 Nông Thị Giang 21/11/1994 Nữ 2 Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

B

1 Phan Mạnh Hùng 21/09/1994 Nam 1 C6NH-030 Đại học Thương mại

2 Huỳnh Anh Vũ 19/05/1991 Nam 1 C6NH-148 Đại học Yersin Đà Lạt

3 Nguyễn Đình Tuấn Anh 27/02/1993 Nam 1 C6NH-003 Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

4 Nguyễn Trọng Nhân 15/06/1995 Nam 1 C6NH-069 Học Viện Ngân Hàng

5 Hà Thị Thùy Tâm 15/10/1995 Nữ 2 C6NH-093 Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

6 Lê Ngọc Trúc Quỳnh 28/09/1992 Nữ 2 C6NH-085 Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

7 Bùi Thị Thu Hà 19/12/1989 Nữ 2 C6NH-019 Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

8 Hoàng Thị Kim Liên 25/11/1992 Nữ 2 C6NH-049 Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

9 Nguyễn Thị Thu Thảo 08/10/1990 Nữ 2 C6NH-106 Đại học Quốc tế Hồng Bàng

10 Trịnh Thị Lệ 01/08/1993 Nữ 2 C6NH-048 Đại học Công nghiệp Hà Nội

11 Phạm Thị Lan Anh 01/12/1994 Nữ 2 C6NH-006 Đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh

12 Võ Thị Bích Hậu 07/10/1995 Nữ 2 C6NH-027 Đại học Tây Nguyên

13 Lê Nguyễn Hồng Ân 18/12/1996 Nữ 2 C6NH-001 Đại học Tài chính Marketing

14 Phạm Thị Tuyết Trinh 01/09/1992 Nữ 2 C6NH-133 Học viện Tài chính

15 Nguyễn Thị Như Quỳnh 29/12/1995 Nữ 2 C6NH-086 Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

16 Bùi Thị Huỳnh Trang 13/03/1993 Nữ 2 C6NH-124 Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

V

A

1 Phùng Thị Hoàng An 28/02/1996 Nữ 2 Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

2 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 09/09/1996 Nữ 2 Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

B

1 Chế Quốc Tân 10/11/1991 Nam 1 C6NH-095 Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

2 Đào Bá Phước 08/12/1992 Nam 1 C6NH-080 Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

3 Phạm Thanh Thúy 09/09/1995 Nữ 2 C6NH-113 Đại học Văn Lang

VI

A

1 Võ Thị Ngọc Sương 04/02/1994 Nữ 2 Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

CHI NHÁNH TỈNH NINH THUẬN

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG II

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển



TT Ngày sinh
Giới 

tính

Mã 

vị trí
Số báo danh Trường đào tạo Họ và tên

B

1 Trần Huỳnh Vân 10/05/1992 Nữ 2 C6NH-141 Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

2 Đạt Thị Hoàng Diệu 16/06/1989 Nữ 2 C6NH-016 Đại học Lạc Hồng

3 Nguyễn Thị Thu Thủy 20/07/1993 Nữ 2 C6NH-116 Đại học Tôn Đức Thắng

VII

B

1 Hà Thái Việt 29/12/1992 Nam 1 C6NH-145 Đại học Tây Nguyên

VIII

B

1 Hoàng Thị Mỹ Duyên 31/01/1994 Nữ 2 C6NH-017 Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

2 Trần Thị Ngọc Tú 02/01/1993 Nữ 2 C6NH-136 Đại Học Duy Tân

IX

B

1 Phạm Trường Vĩnh 12/08/1996 Nam 1 C6NH-147 Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH BẮC ĐẮK LẮK

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG


